
 

 

 

BAN CHỈ ðẠO TỔNG ðIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG 

PHIẾU ðIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 
THỜI ðIỂM 0 GIỜ NGÀY 1/4/2009 

(ðIỀU TRA TOÀN BỘ) 

 
 

  THÔNG TIN GHI TRÊN PHIẾU ðIỀU TRA ðƯỢC GIỮ KÍN 

KẾT QUẢ KÝ XÁC NHẬN  ðỊNH DANH 

 

SỐ NHÂN KHẨU TTTT TRONG TỜ PHIẾU NÀY: ............ 

 

SỐ NAM:.....................................................................               

  

SỐ NỮ: ....................................................................... 

ðÂY LÀ TỜ PHIẾU SỐ          TRONG         TỜ PHIẾU CỦA HỘ 

                 

                HỌ VÀ TÊN              CHỮ KÝ 

NGƯỜI CUNG CẤP 
THÔNG TIN       ___________________________   ________________ 

 

ðIỀU TRA VIÊN ___________________________   ________________ 

 

TỔ TRƯỞNG ðT___________________________   ________________ 

 

 
TỈNH/THÀNH PHỐ: __________________________________  

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/TP THUỘC TỈNH: ______________  

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN: _____________________  

ðỊA BÀN ðIỀU TRA SỐ:...........................................................  

TÊN ðỊA BÀN ðIỀU TRA: _______________________________________  

THÀNH THỊ/NÔNG THÔN: ........................  
(THÀNH THỊ = 1; NÔNG THÔN = 2) 

HỘ SỐ:......................................  

HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: ___________________ 

ðỊA CHỈ CỦA HỘ: ______________________ 

____________________________________  

    

 

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ DÂN SỐ 

SỐ THỨ TỰ 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 

 
 
                  SỐ THỨ TỰ  
    

 
 
                   SỐ THỨ TỰ  
    

  
 
                 SỐ THỨ TỰ  
    

 
 
                  SỐ THỨ TỰ  
    

 
 
                  SỐ THỨ TỰ  
    

 
 
                  SỐ THỨ TỰ  
    

1.  HỌ VÀ TÊN NHỮNG NGƯỜI THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI 
HỘ, BẮT ðẦU TỪ CHỦ HỘ.  

  

SỬ DỤNG QUY TRÌNH PHỎNG VẤN  
ðỂ XÁC ðỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 
 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 
 

  
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 
 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 
 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 
 

 
 

_________________________ 
 
 

_________________________ 
 

2.  [TÊN] có quan hệ thế nào với chủ hộ? 

 

 
CHỦ HỘ ..........................1 

VỢ/CHỒNG.....................2 

CON ðẺ...........................3 

CHÁU NỘI/NGOẠI...........4 

BỐ/MẸ ............................5 

QUAN HỆ KHÁC .............6 

 
  

VỢ/CHỒNG .................... 2 

CON ðẺ .......................... 3 

CHÁU NỘI/NGOẠI .......... 4 

BỐ/MẸ ........................... 5 

QUAN HỆ KHÁC............. 6 

  
  

VỢ/CHỒNG .....................2 

CON ðẺ...........................3 

CHÁU NỘI/NGOẠI ...........4 

BỐ/MẸ ............................5 

QUAN HỆ KHÁC..............6 

 
  

VỢ/CHỒNG.....................2 

CON ðẺ...........................3 

CHÁU NỘI/NGOẠI...........4 

BỐ/MẸ ............................5 

QUAN HỆ KHÁC .............6 

 
  

VỢ/CHỒNG .................... 2 

CON ðẺ .......................... 3 

CHÁU NỘI/NGOẠI .......... 4 

BỐ/MẸ ........................... 5 

QUAN HỆ KHÁC............. 6 

 
  

VỢ/CHỒNG.....................2 

CON ðẺ...........................3 

CHÁU NỘI/NGOẠI...........4 

BỐ/MẸ ............................5 

QUAN HỆ KHÁC .............6 

3.  [TÊN] là nam hay nữ? NAM .... 1                NỮ.... 2 NAM.....1                NỮ ....2 
 

NAM.....1                NỮ ....2 NAM .... 1                NỮ.... 2 NAM.....1                NỮ ....2 NAM .... 1                NỮ.... 2 

4.  [TÊN] sinh vào tháng, năm dương lịch nào? 
 
 
                  THÁNG  
 
 

         NĂM  

                               C6 

KHÔNG Xð NĂM.......9999 

 
 
                  THÁNG  
 
 

         NĂM  

                               C6 

KHÔNG Xð NĂM ...... 9999 

  
 
                  THÁNG  
 
 

         NĂM  

                               C6 

KHÔNG Xð NĂM ...... 9999 

 
 
                  THÁNG  
 
 

         NĂM  

                               C6 

KHÔNG Xð NĂM.......9999 

 
 
                  THÁNG  
 
 

         NĂM  

                               C6 

KHÔNG Xð NĂM ...... 9999 

 
 
                  THÁNG  
 
 

         NĂM  

                               C6 

KHÔNG Xð NĂM.......9999 

5. Hiện nay, [TÊN] bao nhiêu tuổi theo dương lịch? 

 (TRÊN 95 TUỔI, GHI ‘95’)                       TUỔI                        TUỔI  

 

                      TUỔI                        TUỔI                        TUỔI                        TUỔI  

6. [TÊN] thuộc dân tộc nào? 
 

KINH................................1        

DÂN TỘC KHÁC..............2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 

KINH ............................... 1        

DÂN TỘC KHÁC ............. 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 
 

KINH ................................1        

DÂN TỘC KHÁC..............2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 

KINH................................1        

DÂN TỘC KHÁC..............2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 

KINH ............................... 1        

DÂN TỘC KHÁC ............. 2        

  

TÊN DÂN TỘC 

 

KINH................................1        

DÂN TỘC KHÁC..............2        

  

TÊN DÂN TỘC 
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MẪU CÁC CHỮ SỐ ðIỀN VÀO Ô TO 
 
GẠCH “X” VÀO TRONG Ô NHỎ ðỂ LỰA CHỌN CÂU TRẢ LỜI THÍCH HỢP 

 

X 



 

 

SỐ THỨ TỰ 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 

 
 
                  SỐ THỨ TỰ  
    

 
 
                   SỐ THỨ TỰ  
    

  
 
                 SỐ THỨ TỰ  
    

 
 
                  SỐ THỨ TỰ  
    

 
 
                  SỐ THỨ TỰ  
    

 
 
                  SỐ THỨ TỰ  
    

7. [TÊN] có theo ñạo, tôn giáo nào không?  

 NẾU CÓ: ðó là ñạo, tôn giáo gì? 

  

 
CÓ...................................1                 

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG ...........................2                

 
CÓ .................................. 1                 

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG........................... 2                

  
CÓ ...................................1                 

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG............................2                

 
CÓ...................................1                 

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG ...........................2                

 
CÓ .................................. 1                 

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG........................... 2                

 
CÓ...................................1                 

 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG ...........................2                

8. KIỂM TRA: NẾU SINH TRƯỚC THÁNG 4/2004 (TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN)           CÂU 12; CÒN LẠI           HỎI NGƯỜI TIẾP THEO 8. KIỂM TRA: NẾU SINH TRƯỚC THÁNG 4/2004 (TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN)           CÂU 12; CÒN LẠI           HỎI NGƯỜI TIẾP THEO 

12. Hiện nay [TÊN] ñang ñi học, ñã thôi học hay chưa bao 
giờ ñi học? 

 

ðANG ðI HỌC.................1       

ðÃ THÔI HỌC .................2 

CHƯA ðI HỌC ................3 
                             C16  

 

ðANG ðI HỌC ................ 1       

ðÃ THÔI HỌC................. 2 

CHƯA ðI HỌC................ 3 
                             C16  

 

ðANG ðI HỌC .................1       

ðÃ THÔI HỌC..................2 

CHƯA ðI HỌC.................3 
                             C16  

 

ðANG ðI HỌC.................1       

ðÃ THÔI HỌC .................2 

CHƯA ðI HỌC ................3 
                             C16  

 

ðANG ðI HỌC ................ 1       

ðÃ THÔI HỌC................. 2 

CHƯA ðI HỌC................ 3 
                             C16  

 

ðANG ðI HỌC.................1       

ðÃ THÔI HỌC .................2 

CHƯA ðI HỌC.................3 
                             C16  

13. Bậc học cao nhất hiện ñang học hoặc ñã học của 
[TÊN] là gì? 

 
       CÁC CHỮ VIẾT TẮT : 

THCS  -  TRUNG HỌC CƠ SỞ 

THPT  -   TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

CN   -   CHUYÊN NGHIỆP 

 

MẦM NON ......................00 

                            C16 

TIỂU HỌC ......................01 

THCS..............................02 

SƠ CẤP NGHỀ...............03 

THPT..............................04 

TRUNG CẤP NGHỀ .......05 

TRUNG CẤP CN ............06 

CAO ðẲNG NGHỀ .........07 

CAO ðẲNG ....................08 

ðẠI HỌC.........................09 

THẠC SỸ........................10 

TIẾN SỸ..........................11                          

 

MẦM NON...................... 00 

                            C16 

TIỂU HỌC...................... 01 

THCS ............................. 02 

SƠ CẤP NGHỀ.............. 03 

THPT.............................. 04 

TRUNG CẤP NGHỀ....... 05 

TRUNG CẤP CN............ 06 

CAO ðẲNG NGHỀ......... 07 

CAO ðẲNG.................... 08 

ðẠI HỌC........................ 09 

THẠC SỸ ....................... 10 

TIẾN SỸ ......................... 11                          

 

MẦM NON...................... 00 

                            C16 

TIỂU HỌC...................... 01 

THCS............................. 02 

SƠ CẤP NGHỀ.............. 03 

THPT ............................. 04 

TRUNG CẤP NGHỀ....... 05 

TRUNG CẤP CN............ 06 

CAO ðẲNG NGHỀ......... 07 

CAO ðẲNG.................... 08 

ðẠI HỌC........................ 09 

THẠC SỸ ....................... 10 

TIẾN SỸ......................... 11                          

 

MẦM NON ......................00 

                            C16 

TIỂU HỌC ......................01 

THCS..............................02 

SƠ CẤP NGHỀ...............03 

THPT..............................04 

TRUNG CẤP NGHỀ .......05 

TRUNG CẤP CN ............06 

CAO ðẲNG NGHỀ .........07 

CAO ðẲNG ....................08 

ðẠI HỌC.........................09 

THẠC SỸ........................10 

TIẾN SỸ..........................11                          

 

MẦM NON...................... 00 

                            C16 

TIỂU HỌC...................... 01 

THCS ............................. 02 

SƠ CẤP NGHỀ.............. 03 

THPT.............................. 04 

TRUNG CẤP NGHỀ....... 05 

TRUNG CẤP CN............ 06 

CAO ðẲNG NGHỀ......... 07 

CAO ðẲNG.................... 08 

ðẠI HỌC........................ 09 

THẠC SỸ ....................... 10 

TIẾN SỸ ......................... 11                          

 

MẦM NON ......................00 

                            C16 

TIỂU HỌC ......................01 

THCS..............................02 

SƠ CẤP NGHỀ...............03 

THPT..............................04 

TRUNG CẤP NGHỀ .......05 

TRUNG CẤP CN.............06 

CAO ðẲNG NGHỀ .........07 

CAO ðẲNG ....................08 

ðẠI HỌC.........................09 

THẠC SỸ........................10 

TIẾN SỸ..........................11                        

14. Lớp/năm học cao nhất mà [TÊN] hiện ñang học hoặc 
ñã học xong ở bậc học trên là gì?  

 (GHI LỚP PHỔ THÔNG THEO HỆ 12 NĂM) 
LỚP PHỔ THÔNG / 
NĂM THỨ   

LỚP PHỔ THÔNG / 
NĂM THỨ   

LỚP PHỔ THÔNG / 
NĂM THỨ   

LỚP PHỔ THÔNG / 
NĂM THỨ   

LỚP PHỔ THÔNG / 
NĂM THỨ   

LỚP PHỔ THÔNG / 
NĂM THỨ   

15. KIỂM TRA CÂU 13: NẾU CÂU 13 = 1          CÂU 16; CÒN LẠI          HỎI NGƯỜI TIẾP THEO 15. KIỂM TRA CÂU 13: NẾU CÂU 13 = 1          CÂU 16; CÒN LẠI          HỎI NGƯỜI TIẾP THEO 

16. Hiện nay, [TÊN] có biết ñọc và biết viết không? 
 

CÓ...................................1       

KHÔNG ...........................2                                          

 

CÓ .................................. 1       

KHÔNG........................... 2                                          

 

CÓ ...................................1       

KHÔNG............................2                                          

 

CÓ...................................1       

KHÔNG ...........................2                  

 

CÓ .................................. 1       

KHÔNG........................... 2                                          

 

CÓ...................................1       

KHÔNG ...........................2                                          
   

 

 

PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở 

43. HỘ CÓ HAY 
KHÔNG CÓ 
NHÀ Ở 

44. Hộ ông/bà có ở chung nhà với hộ khác không? 

NẾU CÓ : GHI CHUNG CHO CẢ NGÔI NHÀ/CĂN HỘ VÀO HỘ 
KHAI ðẠI DIỆN 

45. Ngôi nhà hộ ông/bà 
ñang ở là nhà chung 
cư hay nhà riêng lẻ? 

47. Tổng diện tích của 
ngôi nhà (căn hộ) là 
bao nhiêu mét vuông? 

 48. Vật liệu chính làm cột 
(hoặc trụ, hoặc tường 
chịu lực) là gì? 

49. Vật liệu chính làm mái là 
gì? 

50. Vật liệu chính làm 
tường hoặc bao 
che là gì? 

51. Ngôi nhà ñược ñưa 
vào sử dụng năm 
nào? 

 
 
 
CÓ .............1 

KHÔNG......2 

    KẾT QUẢ 

 
KHÔNG...1                 

CÓ ..........2               ðÂY LÀ HỘ ðẠI DIỆN...................... 1 
                                                                                                                    

                                  ðÃ KHAI CHUNG VỚI HỘ KHÁC .... 2           

 

      TÊN CHỦ HỘ ðẠI DIỆN 

                                                   KẾT QUẢ 

KẾT HỢP VỚI  
QUAN SÁT ðỂ GHI 

 
 
 
NHÀ CHUNG CƯ .........1 

NHÀ RIÊNG LẺ ............2 

            

 
 
 
 
 
 
                
 

DIỆN TÍCH (m2) 
 

  
BÊ TÔNG CỐT THÉP.........1 

XÂY GẠCH/ðÁ ...................2 

SẮT/THÉP/GỖ BỀN CHẮC.3 

GỖ TẠP/TRE ......................4 

KHÁC_________________ 5   

            (GHI CỤ THỂ)                                            

 
BÊ TÔNG CỐT THÉP............... 1 

NGÓI (XI MĂNG/ðẤT NUNG)... 2 

TẤM LỢP (X.MĂNG, KIM LOẠI)3 

LÁ/RƠM RẠ/GIẤY DẦU............ 4 

KHÁC ____________________5   

               (GHI CỤ THỂ)                                            

 
BÊ TÔNG CỐT THÉP.....1 

XÂY GẠCH/ðÁ ...............2 

GỖ/KIM LOẠI .................3 

ðẤT/VÔI RƠM................4 

PHIÊN/LIẾP/VÁN ÉP......5 

KHÁC _______________6   

           (GHI CỤ THỂ)                                            

 
TRƯỚC 1975 ...............1 

TỪ 1975 ðẾN 1999 ......2 

TỪ 2000 ðẾN NAY.......3                     

               200 

KHÔNG XÁC ðỊNH........4                     
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